	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn thành phố Biên Hòa)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	
	Tổng số 04 dự án, công trình
	 85,43 
	-
	-
	
	
	
	

	01
	Cụm điệp báo 3
	   0,07 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Bộ Tư lệnh Quân khu 7
	Có Quyết định số 1868/QĐ-BTL ngày 03/12/2010 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc đóng quân thực hiện nhiệm vụ; đã bố trí trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Cơ sở tạm giữ
	   4,16 
	 
	 
	Trảng Dài
	Biên Hòa
	Công an thành phố Biên Hòa
	Có Văn bản giới thiệu địa điểm số 2729/UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 2917/TB-UBND ngày 15/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Doanh trại cơ quan Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 01
	 15,20 
	 
	 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Bộ 
Công an
	Có Văn bản số 3379/BCA ngày 3/12/2010 của Bộ Công an thống nhất vị trí xây dựng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam Bộ và Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 01; Văn bản chấp thuận địa điểm số 10119/UBND-CNN ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Mở rộng Khu công nghiệp Amata 
	 66,00 
	 
	 
	Long Bình
	Biên Hòa
	Công ty Cổ phần Amata
	Có Công văn 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 8324/TB-UBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Nhơn Trạch)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 04 dự án, công trình
	 881,00 
	       -   
	       -   
	
	
	
	

	01
	Đồn Công an Khu công nghiệp Ông Kèo
	     1,00 
	 
	 
	Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	Công an huyện Nhơn Trạch
	Có Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 14/3/2005 về việc giới thiệu địa điểm cho công an huyện Nhơn Trạch lập dự án đầu tư xây dựng Đồn Công an Khu công nghiệp Ông Kèo; Văn bản số 1779/UBND-CNN ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh gia hạn thỏa thuận địa điểm đầu tư dự án.

	02
	Trung tâm Sát hạch lái xe - Tổng cục Cảnh sát
	     5,00 
	 
	 
	Long Tân, 
Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Tổng cục Cảnh sát
	Có Văn bản số 10016/UBND-CNN ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc địa điểm đầu tư Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe và kiểm định phương tiện cho lực lượng CAND; VB số 435/BCA-C61 ngày 28/02/2011 của Bộ Công an về việc thống nhất địa điểm đầu tư; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Khu công nghiệp Ông Kèo
	 855,00 
	 
	 
	Phước Khánh
	Nhơn Trạch
	Tổng Công ty Tín Nghĩa
	Có Văn bản số 268/TTg-NN ngày 21/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch diện tích đất Khu công nghiệp Ông Kèo; Giấy Chứng nhận đầu tư số 47221000414 ngày 12/3/2008 của Ban Quản lý Khu công nghiệp Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010.

	04
	Khu công nghiệp Nhơn Trạch VI D
	   20,00 
	 
	 
	Long Thọ
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH 
An Thái
	Có Quyết định số 2044/QĐ.CT.UBT ngày 01/6/2005 của UBND tỉnh Đồng Nai thành lập khu công nghiệp; Thông báo thu hồi đất số 173/TB-UBND ngày 07/1/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	

	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	 
	Tổng số 02 dự án, công trình
	 178,70 
	       -   
	       -   
	 
	 
	 
	 

	01
	Trạm Cảnh sát đường thủy
 số 05
	     1,70 
	 
	 
	TT. Vĩnh An
	Vĩnh Cửu
	Công an tỉnh Đồng Nai
	Văn bản số 2343/UBND-CNN ngày 06/4/2011 của UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng Trạm Kiểm soát giao thông đường thủy số 05; Văn bản số 787/H45-P4 ngày 11/5/2011 của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật về việc thông báo ý kiến của Lãnh đạo Bộ Công an về quy hoạch vị trí Trạm Kiểm soát Giao thông đường thủ số 05.

	02
	Khu công nghiệp 
Thạnh Phú
	 177,00 
	 
	 
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Đồng Nai
	Có Quyết định 7979/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Khu công nghiệp Thạnh Phú; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	

	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	Khu công nghiệp huyện Cẩm Mỹ
	 300,00 
	 
	 
	Thừa Đức
	Cẩm Mỹ
	Công ty Cổ phần Gỗ Tiến
	Có Công văn 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010, tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Long Thành)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	

	
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	
	Khu dân cư
	 330,00 
	 
	 
	Long Đức
	Long Thành
	Công ty TNHH MTV 
Tổng Công ty 
Cao su 
Đồng Nai
	Có Văn bản số 9011/UBND-CNN ngày 04/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy hoạch sử dụng đất tại huyện Long Thành; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và huyện Trảng Bom)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	
	Khu công nghiệp Sông Mây
	224,00
	 
	 
	Tân An;
Bắc Sơn
	Vĩnh Cửu;
Trảng Bom
	Công ty 
Cổ phần 
Phát triển 
Khu công nghiệp 
Sông Mây
	Có Quyết định số 269/QĐ/TTg ngày 07/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và phê duyệt dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Sông Mây; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Trên địa bàn thành phố Biên Hòa và huyện Long Thành)

(Kèm theo Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	Diện tích đất rừng phòng hộ
	
	
	
	

	Khu đô thị - dịch vụ
	336,80
	 
	 
	Tam Phước;
Tam An;
An Phước
	Biên Hòa;
Long Thành
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm
 Đồng Nai
	Có Văn bản số 10663/UBND-CNN ngày 30/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập quy hoạch đầu tư Khu đô thị thương mại dịch vụ tại huyện Long Thành; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


